
Phụ lục 1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRỒNG, SƠ CHẾ GỪNG, NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 678/QĐ-SNN  ngày 28 tháng 9 năm 2018

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình)

Tên nghề đào tạo: Trồng, sơ chế gừng, nghệ
Trình độ đào tạo: Dưới 3 tháng 

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Người lao động có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

Số lượng môn học/mô đun đào tạo: 04 
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo 

I. Mô tả về chương trình và mục tiêu đào tạo
1. Mô tả về chương trình
Chương trình đào tạo nghề Trồng, sơ chế gừng, nghệ được thiết kế đào tạo người học trở thành kỹ thuật viên Trồng, sơ chế gừng, nghệ trình độ dưới 3 tháng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, chấp hành pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm kiếm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng tổng quát về nghề Trồng, sơ chế gừng, nghệ.

Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung cơ sở và chuyên môn, tổng quan về cơ sở của việc trồng và chăm sóc cây gừng, cây nghệ; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây gừng, cây nghệ; các phương pháp sơ chế, bảo quản gừng và nghệ.

Trong quá trình đào tạo, người học trực tiếp thực hiện các khâu từ chọn đất, chọn giống đến trồng, chăm sóc và sơ chế, bảo quản sản phẩm. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo nghề Trồng, sơ chế gừng, nghệ. Sau khi kết được cấp chứng chỉ đào tạo, người học đủ khả năng để chỉ đạo, điều hành quá trình sản xuất cũng như chế biên, bảo quản gừng, nghệ trong hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã sản xuất; đủ điều kiện, năng lực để đảm nhiệm chức trách của một kỹ thuật viên nông nghiệp ở địa phương....góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất, bảo quản và chế biến gừng, nghệ.

2. Mục tiêu đào tạo
Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

2.1. Về kiến thức

+ Nắm được một số kiến thức cơ bản về quá trình sinh trưởng, phát triển của cây gừng và cây nghệ.

+ Nắm vững kiến thức chuyên môn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản gừng, nghệ.
2.2. Về kỹ năng
+ Hình thành được kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu của một kỹ thuật viên nông nghiệp.

+ Nhận biết, phân loại đất để lựa chọn phù hợp với cây gừng, cây nghệ; nhận biết và phân loại được củ giống, đánh giá chất lượng củ giống trước khi trồng.

+ Trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản gừng, nghệ đúng quy trình, kỹ thuật; đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt khi sơ chế; hạn chế giảm chất lượng trong quá trình bảo quản.

+  Biết hướng dẫn, kiểm tra, tham mưu cho các cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.


2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp.

+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập, có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cầu tiến.

+ Có khả năng tự tổ chức hoặc chỉ đạo quá trình sản xuất, chế biến gừng, nghệ đảm bảo yêu cầu, kỹ thuật, năng suất, chất lượng. Có khả năng tiếp thu, ứng dụng và chuyển giao quy trình kỹ thuật trong sản xuất gừng, nghệ và các cây trồng nông nghiệp liên quan; có khả năng học và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong nông nghiệp.

2.4. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đảm nhiệm chức trách của một kỹ thuật viên nông nghiệp ở địa phương, trực tiếp thực hiện những khâu cơ bản về kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến và bảo quản gừng nghệ đảm bảo yêu cầu đề ra. Có khả năng tự tổ chức quá trình sản xuất hoặc tham gia vào các hợp tác xã nông nghiệp, các doạnh nghiệp, công ty trong lĩnh vực nông nghiệp. Đảm bảo có công việc ổn định, thu nhập ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất cho gia đình cũng như xã hội.

II. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN

	MÃ MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MĐ 01
	Chuẩn bị đất, giống và phân bón
	70
	14
	54
	2

	MĐ 02
	Trồng và chăm sóc gừng
	70
	14
	54
	2

	MĐ 03
	Trồng và chăm sóc nghệ
	70
	14
	54
	2

	MĐ 04
	Thu hoạch, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ
	60
	14
	44
	2

	
	Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học
	10
	
	
	10

	Tổng
	280
	56
	206
	18


III. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 2 tháng
- Thời gian học tập: 8 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 262 giờ

- Thời gian ôn, thi kết thúc khóa học: 18 giờ 

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 262 giờ

Thời gian học lý thuyết: 56 giờ; Thời gian học thực hành: 206 giờ

(Thời gian kiểm tra định kỳ và số giờ kiểm tra hết môn học/mô đun được tính vào giờ thực hành).
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

- Phạm vi áp dụng: Chương trình mô đun, môn học này được sử dụng cho các khóa đào tạo ngắn hạn có thể tổ chức giảng dạy trực tiếp tại các phòng thực hành, trên đồng ruộng hoặc ở cơ sở đào tạo nghề.
- Chương trình đào tạo dưới 3 tháng nghề Trồng, sơ chế gừng, nghệ gồm 04 mô đun, người học phải học xong MĐ01 trước khi học MĐ02, MĐ03 và MĐ04.

- Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy các mô đun này, giáo viên cần được tập huấn về phương pháp giảng dạy theo mô đun; giáo viên cần có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt; kết hợp với phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên đồng ruộng, lớp học của người học. Kết quả thực hành của các bài trước sẽ được trình bày, khai quát lại để người học có thể vận dụng lý thuyết, thực hành vào quá trình thực thực hiện để tạo sản phẩm của riêng người học. Giáo viên có thể phân nhóm để tiện theo dõi và làm cơ sở đánh giá kết quả học tập khách quan và chính xác.

- Khi giảng dạy cần giúp cho người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đủ vai trò, vị trí của từng mô đun.
- Để giúp cho người học nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải có sự đánh giá khách quan, nêu những ưu điểm, tồn tại của từng khâu trong quy trình trồng, chăm sóc và chế biến gừng, nghệ.

- Kết thúc mỗi mô đun người học được cơ sở đào tạo tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc mô đun.

VI. PHƯƠNG PHÁP VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun

	Số TT
	Nội dung

kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian

	MĐ 01
	Kiến thức
	Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 90 phút

	MĐ 02
	Kiến thức
	Viết, Thực hành
	Không quá 90 phút

	MĐ 03
	Kiến thức
	Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 90 phút

	MĐ 04
	Kiến thức
	Viết; Thực hành
	Không quá 90 phút


2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp/kiểm tra kết thúc khóa học

Điều kiện kiểm tra tốt nghiệp/kết thúc khóa theo Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp theo quy định tại thông tư số: 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên.

Thi kết thúc khóa học: Thi theo hình thức lý thuyết nghề và thực hành nghề, cụ thể:

	Số TT
	Nội dung kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian

	1
	Lý thuyết nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 180 phút

	2
	Thực hành nghề
	Thực hành
	Không quá 60 phút


VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


- Trên cơ sở mô đun trong chương trình đào tạo, nhà trường xây dựng kế hoạch và tiến độ đào tạo của khóa học, hàng tuần, hàng tháng đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình được phê duyệt.

- Khi thực hiện các bài giảng cần phải tuân thủ hình thức giảng dạy theo chương trình đào tạo đã được phê duyệt.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Chuẩn bị đất, giống và phân bón
Mã số mô đun: MĐ 01

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 CHUẨN BỊ ĐẤT, GIỐNG VÀ PHÂN BÓN
Mã số của mô đun: MĐ 01

Thời gian của mô đun: 70 giờ (Lý thuyết: 14  giờ; Thực hành: 54 giờ; kiểm tra: 2 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun chuẩn bị đất, giống và phân bón là một mô đun chuyên 
môn nghề trong chương trình dạy nghề “Trồng, sơ chế gừng, nghệ” trình độ 
dưới 3 tháng. Mô đun này nên học trước các mô đun Trồng và chăm sóc gừng, Trồng và chăm sóc nghệ, Thu hoạch, sơ chế và bảo quản. Cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học. 

- Tính chất: Mô đun Chuẩn bị đất, giống và phân bón là mô đun bắt buộc của nghề “Trồng, sơ chế gừng, nghệ” trình độ dưới 3 tháng. 


II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 

Kiến thức: 

- Trình bày được tiêu chuẩn của củ giống gừng, nghệ.

- Nêu được kỹ thuật bẻ củ, xử lý củ và ươm củ gừng, nghệ.
- Nêu  được các phương pháp ủ phân hữu cơ.
- Mô tả được công việc lên luống trồng gừng, nghệ.
- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị bao trồng gừng, nghệ.

Kỹ năng:

- Chọn đất, làm đất và lên luống gừng, nghệ phù hợp với yêu cầu của cây gừng, nghệ.
- Chọn củ giống, bẻ củ và ươm củ gừng, nghệ đảm bảo tiêu chuẩn trồng.
- Chọn được loại phân hữu cơ phù hợp với thực tế địa phương.

 - Ủ và bảo quản được phân hữu cơ.
- Chọn được bao trồng và chuẩn bị bao trồng đúng kỹ thuật.

Thái độ:

- Ý thức bảo vệ môi trường.
- Nhận thức được tầm quan trọng của chuẩn bị giống trong sản xuất gừng, nghệ.
- An toàn lao động trong các thao tác thực hiện công việc.


III. NỘI DUNG MÔ ĐUN


1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Chọn đất
	10
	2
	8
	

	2
	Bài 2: Làm đất, lên luống
	15
	3
	12
	

	3
	Bài 3: Chuẩn bị giống
	11
	3
	8
	

	4
	Bài 4: Ươm giống
	12
	2
	10
	

	5
	Bài 5: Chuẩn bị phân bón
	10
	2
	8
	

	6
	Bài 6: Chuẩn bị đất trồng
	10
	2
	8
	

	Kiểm tra hết mô đun
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	70
	14
	54
	2



2. Nội dung chi tiết 


Bài 1: Chọn đất






Thời gian: 10 giờ


Mục tiêu: 

Nhận biết được các loại cây và mức độ sinh trưởng của cây trên đất bằng mắt thường

- Phân biệt được các dạng địa hình đất 

- Đánh giá sơ bộ phẫu diện đất như: màu sắc đất, độ xốp, tầng dày, độ ẩm, hàm lượng keo đất 

- Chọn được đất trồng gừng, nghệ phù hợp 


Nội dung:

1. Quan sát thực bì

2. Quan sát địa hình

3. Quan sát phẫu diện đất

4. Thực hành: So sánh, lựa chọn đất trồng gừng, nghệ


- Nguồn lực cần thiết: Dao, cuốc, máy đo pH cầm tay, giấy A0, bút lông, khu đất hoang. 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 08 giờ 

- Địa điểm: Tại vùng đất địa phương 

Bài 2:
Làm đất, lên luống




Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Xử lý sạch thực bì

- Dọn sạch cỏ dại trước khi trồng

- Cày đất sâu, không lõi, đất tơi xốp, bằng phẳng trước khi trồng

- Xác định được kích thước luống và hướng luống cho diện tích đất cụ 
thể.
- Lên luống đúng kỹ thuật. 


Nội dung:
1. Xử lý tàn dư thực vật
2. Xử lý cỏ dại 

3. Cày hoặc cuốc 

4. Bừa 

5. Xác định kích thước và hướng  luống 

6. Lên luống 

7. Thực hành: Xử lý tàn dư thực vật, làm đất, lên luống
7.1. Xử lý tàn dư thực vật đất

- Nguồn lực cần thiết: Cuốc, cào, sọt, dao phát. 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 04 giờ
- Địa điểm: Tại vùng đất địa phương 

7.2. Làm đất để trồng gừng, nghệ. 

- Nguồn lực cần thiết:  Cày, bừa, cuốc, sức kéo, máy cày. 
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 04 giờ 
- Địa điểm: Tại vùng đất địa phương 
7.3. Lên luống trồng gừng, nghệ 
- Nguồn lực cần thiết: Cuốc, cào, sọt. 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 04 giờ 
- Địa điểm: Tại vùng đất địa phương 

Bài 3:
Chuẩn bị giống





Thời gian: 11 giờ

Mục tiêu:

- Tính toán được lượng giống cần trồng cho một đơn vị diện tích.
- Chọn được củ giống đủ tiêu chuẩn làm giống, bẻ củ đúng kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn củ giống. 

- Xử lý và bảo quản củ giống đảm bảo ít hư hỏng. 


Nội dung:
1. Các giống gừng, nghệ trồng phổ biến

2. Xác định lượng giống cần trồng
3. Chọn củ giống
3.1. Chọn củ gừng giống

3.2. Chọn củ nghệ giống

4. Bẻ củ giống 

5. Bảo quản và xử lý củ giống 

6. Thực hành: Chọn củ, xử lý củ
6.1. Chọn củ giống và bẻ của gừng, nghệ 

- Nguồn lực cần thiết: Củ giống gừng, củ giống nghệ. 
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 02 giờ 
- Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình hoặc lớp học 
6.2. Chọn củ và xử lý củ gừng bằng hóa chất 
- Nguồn lực cần thiết: Củ gừng, hóa chất xử lý (thuốc 72WP), chậu.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 03 giờ 
- Địa điểm: Tại lớp học 

6.3. Chọn củ và xử lý củ nghệ bằng tro bếp. 
- Nguồn lực cần thiết: Củ nghệ, tro bếp, bao bì 
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 03 giờ 
- Địa điểm: Tại lớp học 


Bài 4:
Ươm giống






Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Ủ củ và chăm sóc củ ủ đúng kỹ thuật đảm bảo tỷ lệ nẩy mầm cao.
- Chọn được củ đạt tiêu chuẩn trồng.

Nội dung:
1. Chọn nền ủ 

2. Trải tro hoặc trấu 

3. Xếp thành đống 

4. Tủ rơm rạ 

5. Tưới nước 


6. Thực hành: Ủ giống, đánh giá chất lượng củ sau khi ủ.
- Nguồn lực cần thiết: Củ giống, cát. 
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 10 giờ 
- Địa điểm: Tại lớp học 


Bài 5:
Chuẩn bị phân bón




Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Chọn được loại phân bón lót phù hợp cho gừng và nghệ.
- Ủ được các loại phân hữu cơ để bón lót.
- Bảo quản phân đảm bảo chất lượng trước khi dùng bón lót.

Nội dung:
1. Chọn loại phân 

1.1. Phân hữu cơ

1.2. Phân vô cơ 

1.2.1. Phân lân

1.2.2. Phân đạm

1.2.3. Phân Kali

1.2.4. Phân NPK tổng hợp

2. Tính toán lượng phân bón
3. Ủ phân
3.1. Ủ nổi

3.2. Ủ chìm

3.3. Ủ phân xanh
4. Bảo quản phân trước khi bón lót

5. Thực hành: Các phương pháp ủ phân, tính toán lượng phân bón.
5.1. Ủ phân chuồng bằng phương pháp ủ nổi 

- Nguồn lực cần thiết: phân chuồng, lân suppe, rơm rạ.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 8 giờ 

- Địa điểm: Tại lớp học hoặc hộ gia đình

5.2. Chọn cây phân xanh, cắt, ủ phân xanh. 
- Nguồn lực cần thiết: Dao, dây buộc, phân supe lân. 
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 8 giờ 
- Địa điểm: Ngoài thực địa 


Bài 6:
Chuẩn bị  đất trồng




Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:


- Đánh giá việc làm đất theo yêu cầu.

- Rạch hàng và bón phân theo quy trình hướng dẫn.

Nội dung:
1. Chuẩn bị đất 

2. Thực hành: Kiểm tra chất lượng đất
- Nguồn lực cần thiết:  Luống đất đã làm xong
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 08 giờ

- Địa điểm: Tại cơ sở sản xuất

Kiểm tra kết thúc mô đun: 




Thời gian: 02 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 


- Các loại củ giống, phân bón, dụng cụ để làm đất và xử lý củ giống.


- Thiêt bị, dụng cụ dạy học: Máy chiếu  projector, máy tính xách tay… 


- Trang thiết bị bảo hộ lao động. 


- Vườn thực nghiệm. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 


1. Phương pháp đánh giá

- Bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận hoặc vấn đáp khi hết mô đun. 
- Bài thu hoạch thực tập, thực hành. 


- Thi kết thúc mô đun: Viết hoặc vấn đáp. 


2. Nội dung đánh giá

- Mô tả về địa hình, tính chất của từng loại đất; đặc điểm của phân bón; hình dạng và cấu tạo của củ giống.


- Nhận biết loại đất, loại phân bón, xác định củ giống đảm bảo tiêu chuẩn.


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 


1. Phạm vi áp dụng chương trình 


- Chương trình áp dụng cho đối tượng đào tạo nghề dưới 3 tháng.
- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề.

- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế khi ươm giống và chuẩn bị trồng. 


2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun 


- Giảng lý thuyết trên lớp. 


- Hướng dẫn thực hành về xác định loại đất, kỹ thuật làm đất, chọn giống, chuẩn bị phân bón.


- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm, đánh giá về nội dung đã được học. 


3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 


- Xác định loại đất phù hợp, làm đất đúng yêu cầu.


 - Chọn củ giống đúng tiêu chuẩn.


- Xử lý củ giống đúng quy trình.


- Xác định loại phân bón, liều lượng bón thích hợp.


4. Tài liệu cần tham khảo 

- Nguyễn Văn Tuyến (2012). Kỹ thuật trồng gừng, ớt. NXB Thanh niên.
- Nguyễn Thị Nguyệt (2012). Kỹ thuật trồng gừng đạt năng xuất cao. Chi cục bảo vệ thực vật Bến Tre. 

- Kỹ thuật trồng nghệ (2000). Những cây rau gia vị phổ biến ở Việt Nam.
- Phạm Thị Bích Liễu, Lê Thị Nga, Nguyễn Quốc Khánh (2012). Giáo trình trồng và sơ chế gừng nghệ.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Trồng và chăm sóc gừng
Mã số mô đun: MĐ 02

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 TRỒNG VÀ CHĂM SÓC GỪNG
Mã số của mô đun: MĐ 02
Thời gian của mô đun: 70 giờ (Lý thuyết: 14  giờ; Thực hành: 54 giờ; kiểm tra: 2 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí : Mô đun Trồng và chăm sóc gừng là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề “Trồng, sơ chế gừng, nghệ” trình độ dưới 3 tháng. Mô đun này nên học sau các mô đun Chuẩn bị đất, giống và phân bón lót và nên học trước mô đun Thu hoạch, sơ chế và bảo quản. Có thể giảng dạy đồng thời với mô đun Trồng và chăm sóc nghệ hoặc giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học. 

- Tính chất: Mô đun Trồng và chăm sóc gừng là mô đun bắt buộc của nghề 
“Trồng, sơ chế gừng, nghệ” trình độ dưới 3 tháng. Trong mô đun sẽ tích hợp giữa 
kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp; Mô đun này có thể tổ chức giảng 
dạy tại hội trường, nhà văn hóa hoặc ngay tại vườn gừng của hộ gia đình... 


II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 

Kiến thức: 

- Trình bày được mật độ, khoảng cách trồng thuần và trồng xen của cây gừng.

- Trình bày được kỹ thuật rạch hàng, cuốc hốc.

- Trình bày được kỹ thuật rải phân bón lót trước khi trồng gừng.
- Trình bày được kỹ thuật đặt hom gừng.
- Nêu được các công việc chăm sóc vườn gừng như trồng, dặm, tỉa thưa; xới đất, làm cỏ, vun gốc ; tưới tiêu, bón phân thúc; tủ gốc giữ ẩm đúng kỹ thuật.
- Trình bày được kỹ thuật phòng trừ một số loài sâu bệnh hại gừng.
Kỹ năng:

- Xác định được khoảng cách trồng gừng theo khoảng cách cho trước.

- Thao tác thành thạo rạch hàng, cuốc hốc.

- Rải được phân bón lót đúng kỹ thuật.

- Đặt hom gừng và lấp đất đúng kỹ thuật.

- Thực hiện được các công việc chăm sóc vườn gừng như trồng dặm, tỉa thưa; xới đất, làm cỏ, vun gốc ; tưới tiêu, bón phân thúc; tủ gốc giữ ẩm đúng kỹ  thuật.

- Nhận biết được đối tượng sâu bệnh hại và phòng trừ hiệu quả sâu bệnh hại gừng.

Thái độ:

- Có thái độ và tinh thần trách nhiệm trong an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiệm với sản phẩm làm ra.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN


1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Xác định mật độ và khoảng cách
	7
	2
	5
	

	2
	Bài 2: Rạch hàng, cuốc hốc
	6
	1
	5
	

	3
	Bài 3: Rải phân bón lót
	6
	1
	5
	

	4
	Bài 4: Đặt củ
	6
	1
	5
	

	5
	Bài 5: Dặm tỉa
	6
	1
	5
	

	6
	Bài 6: Làm cỏ, xới đất, vun gốc
	7
	2
	5
	

	7
	Bài 7: Tưới nước và tiêu nước
	6
	1
	5
	

	8
	Bài 8: Bón phân thúc
	7
	2
	5
	

	9
	Bài 9: Tủ gốc
	6
	1
	5
	

	10
	Bài 10: Bảo vệ vườn gừng
	11
	2
	9
	

	Kiểm tra hết mô đun
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	70
	14
	54
	2



2. Nội dung chi tiết 


Bài 1: Xác định mật độ và khoảng cách


Thời gian: 7 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được mật độ khoảng cách của ruộng gừng trồng thuần và trồng xen.

- Xác định được mật độ khoảng cách trên ruộng cụ thể theo khoảng cách cho 
trước.


Nội dung:

1. Cơ sở khoa học của việc xác định mật độ khoảng cách trồng gừng

1.1. Giống

1.2. Đất đai

1.3. Khả năng thâm canh

1.4. Điều kiện thời tiết khí hậu

2. Xác định khoảng cách trồng xen gừng 

3. Xác định khoảng cách trồng thuần 

4. Xác định khoảng cách trồng trên đất dốc

5. Thực hành: Xác định khoảng cách trồng gừng 

- Nguồn lực cần thiết: Thước, cuộn dây, cọc, cuốc, đất chuẩn bị trồng gừng.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Tại vùng đất của cơ sở xuất xuất hoặc của hộ nông dân


Bài 2:
Rạch hàng, cuốc hốc




Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu:

- Chuẩn bị được các loại dụng để rạch hàng, cuốc hốc.
- Thao tác thành thạo rạch hàng, cuốc hốc.

Nội dung:
1. Xác định vị trí, khoảng cách hàng, hốc 

2. Rạch hàng, cuốc hốc 

2.1. Rạch hàng 

2.2. Cuốc hốc
3. Thực hành

3.1. Rạch hàng, cuốc hốc để trồng gừng
- Nguồn lực cần thiết: Thước, cuộn dây, cọc, cuốc, đất chuẩn bị trồng gừng.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

-  Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

- Địa điểm: Tại vùng đất của cơ sở xuất xuất hoặc của hộ nông dân
3.2. Đào hố trồng gừng 

- Nguồn lực cần thiết: Thước, cuộn dây, cọc, cuốc, đất chuẩn bị trồng gừng.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

-  Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

- Địa điểm: Tại vùng đất của cơ sở xuất xuất hoặc của hộ nông dân


Bài 3:
Rải phân bón lót





Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu:

- Mô tả được các bước công việc rải phân bón lót trước khi trồng gừng.

- Rải phân bón lót đúng kỹ thuật.

Nội dung:
1. Tác dụng của phân bón lót 

2.  Xác định lượng phân bón lót 

3. Vận chuyển phân ra lô

4. Rải phân, trộn phân

5. Lấp phân
6. Thạc hành: Bón phân lót cho gừng
- Nguồn lực cần thiết: Cuốc, sọt, phân chuồng, phân supe lân, phân urê, phân kali clorua, phân NPK, vôi bột, đất chuẩn bị trồng gừng.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Tại vùng đất của cơ sở xuất xuất hoặc của hộ nông dân

Bài 4:
Đặt củ






Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật đặt củ gừng.

- Đặt củ và lấp đất đúng kỹ thuật. 


Nội dung:
1. Chuẩn bị  củ giống, dụng cụ 

2. Đặt củ 

3. Lấp củ
4. Thực hành: Đặt củ gừng và lấp đất
- Nguồn lực cần thiết: Cuốc, sọt, củ giống gừng, đất chuẩn bị trồng gừng. 
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Tại vùng đất của cơ sở xuất xuất hoặc của hộ nông dân

Bài 5:
Dặm tỉa






Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu:

- Nêu được tác dụng, thời gian, yêu cầu và kỹ thuật trồng dặm.

- Kể được được tác dụng và kỹ thuật tỉa thưa.

- Thực hiện được kỹ thuật trồng dặm, tỉa thưa.


Nội dung:
1.Trồng dặm 

1.1. Tác dụng của việc trồng dặm 

1.2. Thời gian trồng dặm 

1.3. Yêu cầu khi trồng dặm 

1.4. Kỹ thuật trồng dặm 

2.Tỉa thưa

2.1.Tác dụng của việc tỉa thưa 

2.2. Kỹ thuật tỉa thưa

3. Thực hành

3.1. Trồng dặm

- Nguồn lực cần thiết: Vườn gừng mới trồng của người dân tại địa phương, củ gừng giống đã ủ nảy mầm, cuốc nhỏ, dao nhỏ… 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ

- Địa điểm: vườn gừng mới trồng.

3.2. Tỉa thưa

- Nguồn lực cần thiết: Vườn gừng mới trồng của người dân tại địa phương, củ gừng giống đã ủ nảy mầm, kéo, dao … 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

- Địa điểm: vườn gừng mới trồng. 


Bài 6:
Làm cỏ, xới đất, vun gốc



Thời gian: 7 giờ


Mục tiêu:

- Nêu được tác dụng và kỹ thuật xới đất, làm cỏ, vun gốc.

- Thực hiện được kỹ thuật xới xáo, làm cỏ và vun gốc.

- Cẩn thận và trách nhiệm khi thực hiện công việc làm cỏ, xới đất và vun gốc cho vườn gừng. 


Nội dung:
1. Tác dụng của làm cỏ, xới đất và vun gốc 

1.1. Làm cỏ 

1.2. Xới đất

1.3. Vun gốc 


2. Dụng cụ làm cỏ, xới đất và vun gốc
3. Kỹ thuật làm cỏ, xới đất và vun gốc 

3.1. Cơ sở để xác định số lần làm cỏ, xới đất và vun gốc 

3.2. Các biện pháp phòng trừ cỏ dại trên vườn gừng 

3.2.1. Phòng trừ cỏ dại trước khi gieo trồng 

3.2.2. Phòng trừ cỏ dại sau khi gieo trồng 

3.3. Kỹ thuật làm cỏ, xới đất 

3.4. Kỹ thuật vun gốc 

4. Thực hành: Làm cỏ

4.1. Làm cỏ bằng các biện pháp thủ công

- Nguồn lực cần thiết: Vườn gừng của người dân tại địa phương, cuốc, dao phát, máy cắt cỏ.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

- Địa điểm: vườn gừng mới trồng. 

4.2. Làm cỏ bằng biện pháp hóa học 

- Nguồn lực cần thiết: Vườn gừng của người dân tại địa phương, bình phun thuốc, dụng cụ đựng nước sạch, bộ bảo hộ lao động (giày, ủng, khẩu trang, găng tay, quần áo, kính đeo mắt), thuốc cỏ các loại.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

- Địa điểm: các vườn gừng của người dân tại địa phương.


Bài 7:
Tưới nước và tiêu nước




Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu:

- Nêu được kỹ thuật tưới nước và tiêu nước cho vườn gừng.
- Thực hiện được các bước công việc tưới nước và tiêu nước cho vườn gừng đúng kỹ thuật. 

- Có ý thức tiết kiệm nguồn nước tưới.

Nội dung:
1. Tưới nước 

1.1. Nhu cầu nước của cây gừng 

1.2. Cách xác định thời điểm tưới 

1.3. Các phương pháp tưới chủ yếu: 

1.3.1.Tưới rãnh 

1.3.2. Các phương pháp tưới khác 

1.3.3. Một số lưu ý khi tưới nước cho gừng 

2. Tiêu nước
3. Thực hành: Tưới nước cho vườn gừng 
- Nguồn lực cần thiết: Vườn gừng, hệ thống máy và thiết bị tưới, nhiên liệu tưới, nguồn nước tưới.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Vườn gừng của người dân tại địa phương. 


Bài 8: Bón phân thúc





Thời gian: 7 giờ


Mục tiêu:

- Kể được loại phân, lượng phân và kỹ thuật bón phân thúc cho vườn gừng. 
- Bón phân đúng kỹ thuật 

- Có ý thức trách nhiệm về chất lượng sản phẩm làm ra 


Nội dung:
1. Đặc điểm các loại phân thường được sử dụng để bón cho gừng 

1.1. Phân đạm Urê 

1.2. Phân lân
1.3. Phân kali 

1.4. Phân NPK

1.5. Phân hữu cơ 

2. Lượng phân bón thúc 

2.1. Cơ sở để xác định lượng phân bón thúc 

2.2. Lượng phân bón thúc 

3. Kỹ thuật bón phân 

3.1. Bón phân hóa học 

3.2. Phun phân bón lá

4. Thực hành

4.1. Bón phân hóa học cho vườn gừng 

- Nguồn lực cần thiết: Vườn gừng của người dân tại địa phương, phân Urê, phân S.A, phân Kcl, phân NPK, sọt/thúng, xẻng, cuốc. 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

- Địa điểm: Vườn gừng của người dân tại địa phương.

4.2. Pha phân bón lá 

- Nguồn lực cần thiết: Vườn gừng của người dân tại địa phương, phân bón lá, bình phun thuốc, dụng cụ đựng nước sạch, bộ bảo hộ lao động (giày, ủng, khẩu trang, găng tay, quần áo, kính đeo mắt). 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 1 giờ 

- Địa điểm: Vườn gừng của người dân tại địa phương.

4.3. Phun phân bón lá 

- Nguồn lực cần thiết: Vườn gừng của người dân tại địa phương, phân bón lá, bình phun thuốc, dụng cụ đựng nước sạch, bộ bảo hộ lao động (giày, ủng, khẩu trang, găng tay, quần áo, kính đeo mắt). 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

- Địa điểm: Vườn gừng của người dân tại địa phương. 


Bài 9: Tủ gốc






Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu:

- Nêu được tác dụng, thời vụ và kỹ thuật tủ gốc cho vườn gừng.
- Thực hiện được kỹ thuật tủ gốc cho vườn gừng.

Nội dung:

1.Tác dụng của tủ gốc

2.Thời vụ tủ gốc 

3. Nguyên liệu tủ gốc 

4. Kỹ thuật tủ gốc

5. Thực hành: Tủ gốc cho vườn gừng

- Nguồn lực cần thiết: Vườn gừng của người dân tại địa phương, nguyên liệu tủ gốc (rơm rạ, cỏ rác, lá mía, lá dừa...), cào, bao, sọt, găng tay.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Vườn gừng của người dân tại địa phương. 


Bài 10: Bảo vệ vườn gừng




Thời gian: 11 giờ


Mục tiêu:

- Nêu được đặc điểm gây hại, triệu chứng, nguyên nhân và biện pháp phòng trừ một số loài sâu bệnh hại gừng phổ biến. 
- Phòng trừ hiệu quả sâu bệnh hại gừng.
- Có ý thức trách nhiệm với sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Nội dung:
1. Phòng trừ sâu hại gừng 

1.1. Sâu đục thân 

1.1.1. Đặc điểm gây hại 

1.1.2. Biện pháp phòng trừ 

1.2. Bọ hung nhỏ hại gừng 

1.2.1. Đặc điểm gây hại 

1.2.2 Biện pháp phòng trừ 

2. Phòng trừ bệnh hại gừng
2.1. Bệnh cháy lá 

2.1.1. Triệu chứng gây hại

2.1.2. Nguyên nhân 

2.1.3. Biện pháp phòng trừ 

2.2. Bệnh thối khô củ 

2.2.1. Triệu chứng gây hại

2.2.2. Nguyên nhân 

2.2.3, Biện pháp phòng trừ

2.3. Bệnh thối nhũn củ gừng 

2.3.1. Triệu chứng gây hại

2.3.2. Nguyên nhân

2.3.3. Biện pháp phòng trừ

2.4. Bệnh héo xanh 

2.4.1. Triệu chứng gây hại

2.4.2. Nguyên nhân

2.4.3. Biện pháp phòng trừ

2.5. Bệnh thối vàng 

2.5.1.Triệu chứng gây hại

2.5.2. Tác nhân gây bệnh

2.5.3. Biện pháp phòng trừ

3. Thực hành
3.1. Kiểm tra xác định loại sâu bệnh hại trên vườn gừng và xây dựng biện pháp phòng trừ 

- Nguồn lực cần thiết: Giấy A0, bút viết bảng, kính lúp, bao nilon/chai/lọ, dụng cụ bắt côn trùng, cuốc, dao, kéo.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 6 giờ 

- Địa điểm: Lớp học, vườn gừng của người dân tại địa phương.

3.2. Phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại 

- Nguồn lực cần thiết: Nước sạch để pha thuốc, bình phun thuốc, một số loại thuốc trừ sâu bệnh, đồ bảo hộ lao động (ủng, găng tay, khẩu trang, mũ, áo quần),  vườn gừng.
- Cách tổ chức thực hiện:
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

- Địa điểm: Vườn gừng của người dân tại địa phương.

Kiểm tra kết thúc mô đun: 




Thời gian: 02 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 


- Các loại củ giống gừng, phân bón, dụng cụ để làm đất, dụng cụ để điều tra sâu bệnh hại và phun thuốc bảo vệ thực vật.


- Thiêt bị, dụng cụ dạy học: Máy chiếu  projector, máy tính xách tay… 


- Trang thiết bị bảo hộ lao động. 


- Vườn thực nghiệm. 


V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 


1. Phương pháp đánh giá

- Bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận hoặc vấn đáp khi hết mô đun. 

- Bài thu hoạch thực tập, thực hành. 


- Thi kết thúc mô đun: Viết hoặc vấn đáp. 


2. Nội dung đánh giá

- Đánh giá về các khâu kỹ thuật trong trồng gừng, chăm sóc gừng.


- Nhận biết, phân loại các loại sâu bệnh haij gừng và đề xuất các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại phù hợp.


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 


1. Phạm vi áp dụng chương trình 


- Chương trình áp dụng cho đối tượng đào tạo nghề dưới 3 tháng.

- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề.


- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế khi ươm giống và chuẩn bị trồng. 


2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun 


- Giảng lý thuyết trên lớp. 


- Hướng dẫn thực hành về xác định mật độ, khoảng cách, kỹ thuật đặt củ, tỉa dặm, bón phân, tưới nước, xới xáo làm cỏ, xác định đúng các loại sâu bệnh hại.


- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm, đánh giá về nội dung đã được học. 


3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 


- Xác định mật độ, khoảng cách phù hợp, đúng yêu cầu.


 - Biết cách rạch hàng, đào hố để trồng và bón phấn

- Tỉa dặm cây đúng mật độ

- Bón phân hợp lý (đúng loại phân, liều lượng bón, cách bón, thời kỳ bón).


- Phòng trừ được các loại sâu bệnh hại.


4. Tài liệu cần tham khảo 

- Nguyễn Văn Tuyến (2012). Kỹ thuật trồng gừng, ớt. NXB Thanh niên.
- Nguyễn Mạnh Chinh, Nguyễn Đăng Nghĩa (2012). Trồng, chăm sóc và phòng trừ sau bệnh rau gia vị. NXB Nông nghiệp. 

- Kỹ thuật trồng nghệ (2000). Những cây rau gia vị phổ biến ở Việt Nam.

- Phạm Thị Bích Liễu, Lê Thị Nga, Nguyễn Quốc Khánh (2012). Giáo trình trồng và sơ chế gừng nghệ.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Trồng và chăm sóc nghệ
Mã số mô đun: MĐ 03
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 TRỒNG VÀ CHĂM SÓC NGHỆ
Mã số của mô đun: MĐ 03
Thời gian của mô đun: 70 giờ (Lý thuyết: 14  giờ; Thực hành: 54 giờ; kiểm tra: 2 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Trồng và chăm sóc nghệ là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề “Trồng, sơ chế gừng, nghệ” trình độ dưới 3 tháng. Mô đun này nên học sau các mô đun Chuẩn bị đất, giống và phân bón lót và nên học trước mô đun Thu hoạch, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ, học độc lập với mô đun trồng và chăm sóc gừng. Cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học. 

- Tính chất: Trồng và chăm sóc nghệ là mô đun bắt buộc của nghề “Trồng, sơ chế gừng, nghệ” trình độ dưới 3 tháng. Trong mô đun sẽ tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Mô đun này có thể tổ chức giảng dạy tại lớp học hoặc ngay tại vườn gừng, nghệ của hộ gia đình... 


II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 

Kiến thức: 

- Trình bày được mật độ, khoảng cách trồng thuần và trồng xen của cây nghệ.


- Trình bày được kỹ thuật rạch hàng, cuốc hốc.

- Trình bày được kỹ thuật rải phân bón lót trước khi trồng nghệ.

- Trình bày được kỹ thuật đặt củ nghệ.

- Nêu được các công việc chăm sóc vườn nghệ như trồng dặm, tỉa thưa; xới đất, làm cỏ, vun gốc; tưới tiêu, bón phân thúc; tủ gốc giữ ẩm.

- Trình bày được kỹ thuật phòng trừ một số loài sâu bệnh hại nghệ.

Kỹ năng:

- Xác định được khoảng cách trồng nghệ theo khoảng cách cho trước.

- Thao tác thành thạo rạch hàng, cuốc hốc.

- Rải được phân bón lót đúng kỹ thuật.

- Đặt củ nghệ và lấp đất đúng kỹ thuật.

- Thực hiện được các công việc chăm sóc vườn nghệ như trồng dặm, tỉa thưa; xới đất, làm cỏ, vun gốc; tưới tiêu, bón phân thúc; tủ gốc giữ ẩm đúng kỹ thuật.

- Nhận biết được đối tượng sâu bệnh hại và phòng trừ hiệu quả sâu bệnh hại nghệ.

Thái độ:

- Có thái độ và tinh thần trách nhiệm trong an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
- Có ý thức trách nhiệm với sản phẩm làm ra.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN


1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Xác định mật độ và khoảng cách
	7
	2
	5
	

	2
	Bài 2: Rạch hàng, cuốc hốc
	6
	1
	5
	

	3
	Bài 3: Rải phân bón lót
	6
	1
	5
	

	4
	Bài 4: Đặt củ
	6
	1
	5
	

	5
	Bài 5: Dặm tỉa
	6
	1
	5
	

	6
	Bài 6: Làm cỏ, xới đất, vun gốc
	7
	2
	5
	

	7
	Bài 7: Tưới nước và tiêu nước
	6
	1
	5
	

	8
	Bài 8: Bón phân thúc
	7
	2
	5
	

	9
	Bài 9: Tủ gốc
	6
	1
	5
	

	10
	Bài 10: Bảo vệ vườn nghệ
	11
	2
	9
	

	Kiểm tra hết mô đun
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	70
	14
	54
	2



2. Nội dung chi tiết 


Bài 1: Xác định mật độ và khoảng cách


Thời gian: 7 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được mật độ khoảng cách của ruộng nghệ trồng thuần và trồng xen.

- Xác định được mật độ khoảng cách trên ruộng cụ thể theo khoảng cách cho 
trước.


Nội dung:

1. Cơ sở khoa học của việc xác định mật độ khoảng cách trồng nghệ 

2.  Xác định khoảng cách trồng xen nghệ 

3. Xác định khoảng cách trồng thuần nghệ 

4. Xác định khoảng cách trồng trên đất dốc 

5. Thực hành:  Xác định khoảng cách trồng nghệ

- Nguồn lực cần thiết: Thước, cuộn dây, cọc, cuốc, đất chuẩn bị trồng nghệ 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Tại vùng đất của cơ sở xuất xuất hoặc của hộ nông dân 


Bài 2:
Rạch hàng, cuốc hốc




Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu:

- Xác định được vị trí, khoảng cách hàng, hốc.

- Thao tác thành thạo rạch hàng, cuốc hốc. 


Nội dung:
1. Xác định vị trí, khoảng cách hàng, hốc 

2. Rạch hàng 

3. Cuốc hốc 

4. Thực hành

4.1. Rạch hàng để trồng nghệ
- Nguồn lực cần thiết: Thước, cuộn dây, cọc, cuốc, đất chuẩn bị trồng nghệ.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

- Địa điểm: Tại vùng đất của cơ sở xuất xuất hoặc của hộ nông dân 

4.2. Cuốc hốc trồng nghệ 

- Nguồn lực cần thiết: Thước, cuộn dây, cọc, cuốc, đất chuẩn bị trồng nghệ.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

-  Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

- Địa điểm: Tại vùng đất của cơ sở xuất xuất hoặc của hộ nông dân 


Bài 3:
Rải phân bón lót





Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu:

- Mô tả được các bước công việc rải phân bón lót trước khi trồng nghệ.

- Rải phân bón lót đúng kỹ thuật.


Nội dung:
1. Tác dụng của phân bón lót 

2. Xác định lượng phân bón lót 

3. Vận chuyển phân ra lô 

4. Rải phân 

5. Lấp phân
6. Thực hành: Bón phân lót cho nghệ

- Nguồn lực cần thiết: Cuốc, sọt, phân chuồng, phân supe lân, phân urê, phân kali clorua, vôi bột, chuẩn bị trồng nghệ.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Tại vùng đất của cơ sở xuất xuất hoặc của hộ nông dân 


Bài 4:
Đặt củ






Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật đặt củ nghệ.

- Đặt củ và lấp đất đúng kỹ thuật. 


Nội dung:
1. Chuẩn bị  củ giống và vật tư, dụng cụ 

2. Đặt củ 

3. Lấp củ 
4. Thực hành: Đặt củ nghệ và lấp đất 

- Nguồn lực cần thiết: Cuốc, sọt, củ giống, đất chuẩn bị trồng nghệ. 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Tại vùng đất của cơ sở xuất xuất hoặc của hộ nông dân


Bài 5:
Dặm tỉa






Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu:

- Nêu được tác dụng, thời gian, yêu cầu và kỹ thuật trồng dặm.

- Kể được tác dụng và kỹ thuật tỉa thưa.

- Thực hiện được kỹ thuật trồng dặm, tỉa thưa.


Nội dung:
1. Trồng dặm 

1.1. Tác dụng của việc trồng dặm 

1.2. Thời gian trồng dặm 

1.3. Yêu cầu khi trồng dặm 

1.4.  Kỹ thuật trồng dặm 

2. Tỉa thưa 

2.1. Tác dụng của việc tỉa thưa 

2.2. Kỹ thuật tỉa thưa 

3. Thực hành

3.1. Trồng dặm

- Nguồn lực cần thiết: Vườn nghệ mới trồng của người dân tại địa phương, củ nghệ giống đã ủ nảy mầm, cuốc nhỏ, dao nhỏ… 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

- Địa điểm: vườn nghệ mới trồng.

3.2. Tỉa thưa

- Nguồn lực cần thiết: Vườn nghệ mới trồng của người dân tại địa phương, củ nghệ giống đã ủ nảy mầm, kéo, dao … 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

- Địa điểm: vườn nghệ mới trồng


Bài 6:
Làm cỏ, xới đất, vun gốc



Thời gian: 7 giờ


Mục tiêu:

- Nêu được tác dụng và kỹ thuật xới đất, làm cỏ, vun gốc.

- Thực hiện được kỹ thuật xới xáo, làm cỏ và vun gốc.

- Cẩn thận và trách nhiệm khi thực hiện công việc làm cỏ, xới đất và vun gốc cho vườn nghệ. 


Nội dung:
1. Tác dụng của làm cỏ, xới đất và vun gốc 

1.1.  Làm cỏ 

1.2.  Xới đất 

1.3. Vun gốc 
2. Dụng cụ làm cỏ, xới đất và vun gốc 

3. Kỹ thuật làm cỏ, xới đất và vun gốc 

3.1. Cơ sở để xác định số lần làm cỏ, xới đất và vun gốc 

3.2. Các biện pháp phòng trừ cỏ dại trên vườn nghệ 

3.2.1. Phòng trừ cỏ dại trước khi gieo trồng 

3.2.2. Phòng trừ cỏ dại sau khi gieo trồng 

3.3. Kỹ thuật làm cỏ, xới đất 

3.4. Kỹ thuật vun gốc

4. Thực hành

4.1. Làm cỏ bằng các biện pháp thủ công 

- Nguồn lực cần thiết: Vườn nghệ của người dân tại địa phương, cuốc, dao phát, máy cắt cỏ 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

- Địa điểm: vườn nghệ mới trồng.

4.2. Làm cỏ bằng biện pháp hóa học 

- Nguồn lực cần thiết: Vườn nghệ của người dân tại địa phương, bình phun thuốc, dụng cụ đựng nước sạch, bộ bảo hộ lao động (giày, ủng, khẩu trang, găng tay, quần áo, kính đeo mắt), thuốc cỏ các loại 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

- Địa điểm: các vườn nghệ của người dân tại địa phương. 


Bài 7:
Tưới nước và tiêu nước




Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu:

- Nêu được kỹ thuật tưới nước và tiêu nước cho vườn nghệ.
- Thực hiện được các bước công việc tưới nước và tiêu nước cho vườn nghệ đúng kỹ thuật. 

- Có ý thức tiết kiệm nguồn nước tưới.

Nội dung:
1. Tưới nước 

1.1. Nhu cầu nước của cây nghệ 

1.2. Cách xác định thời điểm tưới 

1.3. Các phương pháp tưới chủ yếu: 

1.3.1. Tưới rãnh 

1.3.2.  Các phương pháp tưới khác 

1.3.3.  Một số lưu ý khi tưới nước cho nghệ 

2. Tiêu nước 

3. Thực hành: Tưới nước cho vườn nghệ 

- Nguồn lực cần thiết: Vườn nghệ, hệ thống máy và thiết bị tưới, nhiên liệu tưới, nguồn nước tưới 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Vườn nghệ của người dân tại địa phương. 


Bài 8: Bón phân thúc





Thời gian: 7 giờ


Mục tiêu:

- Kể được loại phân, lượng phân và kỹ thuật bón phân thúc cho vườn nghệ. 
- Bón phân đúng kỹ thuật.
- Có ý thức trách nhiệm về chất lượng sản phẩm làm ra.

Nội dung:
1. Đặc điểm các loại phân thường được sử dụng để bón thúc cho nghệ 

1.1. Phân đạm Urê 

1.2. Phân lân

1.3. Phân kali 

1.4. Phân NPK

1.5. Phân hữu cơ 

2. Lượng phân bón thúc 

2.1. Cơ sở để xác định lượng phân bón thúc 

2.2. Lượng phân bón thúc 

3. Kỹ thuật bón phân 

4. Thực hành: Bón phân cho vườn nghệ 

- Nguồn lực cần thiết: Vườn nghệ của người dân tại địa phương, phân Urê, phân S.A, phân KCl, sọt/thúng, xẻng, cuốc.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Vườn nghệ của người dân tại địa phương. 


Bài 9: Tủ gốc






Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu:

- Nêu được tác dụng, thời vụ và kỹ thuật tủ gốc cho vườn nghệ. 
- Thực hiện được kỹ thuật tủ gốc cho vườn nghệ. 


Nội dung:
1. Tác dụng của tủ gốc 

2. Thời vụ tủ gốc 

3. Nguyên liệu tủ gốc 

4. Kỹ thuật tủ gốc 
5. Thực hành: Tủ gốc cho vườn nghệ 

- Nguồn lực cần thiết: Vườn nghệ của người dân tại địa phương, nguyên liệu tủ gốc (rơm rạ, cỏ rác, trấu lúa...),  cào, bao, sọt, găng tay.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Vườn nghệ của người dân tại địa phương. 


Bài 10: Bảo vệ vườn nghệ




Thời gian: 11 giờ


Mục tiêu:

- Nêu được đặc điểm gây hại, triệu chứng, nguyên nhân và biện pháp phòng trừ một số loài sâu bệnh hại nghệ phổ biến. 
- Phòng trừ hiệu quả sâu bệnh hại nghệ.
- Có ý thức trách nhiệm với sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Nội dung:
1. Phòng trừ sâu hại nghệ 

2. Phòng trừ bệnh hại nghệ 

2.1. Bệnh cháy lá 

2.1.1. Triệu chứng gây hại
2.1.2. Nguyên nhân 

2.1.3. Biện pháp phòng trừ 

2.2. Bệnh thối củ 

2.2.1.Triệu chứng gây hại

2.2.2. Tác nhân gây bệnh

2.2.3. Biện pháp phòng trừ

3. Một số lưu ý khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

4. Thực hành

4.1.  Kiểm tra xác định loại sâu bệnh hại trên vườn nghệ và xây dựng biện pháp phòng trừ 

- Nguồn lực cần thiết:  Giấy A0, bút viết bảng, kính lúp, bao nilon/chai/lọ, dụng cụ bắt côn trùng, cuốc, dao, kéo. 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 6 giờ 

- Địa điểm: Lớp học, vườn nghệ của người dân tại địa phương. 

4.2. Phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại nghệ 

- Nguồn lực cần thiết: Vườn nghệ, nước sạch để pha thuốc, bình phun thuốc, một số loại thuốc trừ sâu bệnh, đồ bảo hộ lao động (ủng, găng tay, khẩu trang, mũ, áo quần). 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

- Địa điểm: Vườn nghệ của người dân tại địa phương.


Kiểm tra kết thúc mô đun: 




Thời gian: 02 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 


- Các loại củ giống nghệ, phân bón, dụng cụ để làm đất, dụng cụ để điều tra sâu bệnh hại và phun thuốc bảo vệ thực vật.


- Thiêt bị, dụng cụ dạy học: Máy chiếu  projector, máy tính xách tay… 


- Trang thiết bị bảo hộ lao động. 


- Vườn thực nghiệm. 


V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 


1. Phương pháp đánh giá

- Bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận hoặc vấn đáp khi hết mô đun. 

- Bài thu hoạch thực tập, thực hành. 


- Thi kết thúc mô đun: Viết hoặc vấn đáp. 


2. Nội dung đánh giá

- Đánh giá về các khâu kỹ thuật trong trồng gừng, chăm sóc nghệ.


- Nhận biết, phân loại các loại sâu bệnh hại nghệ và đề xuất các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại phù hợp.


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 


1. Phạm vi áp dụng chương trình 


- Chương trình áp dụng cho đối tượng đào tạo nghề dưới 3 tháng.

- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề.


- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế khi trồng và chăm sóc. 


2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun 


- Giảng lý thuyết trên lớp. 


- Hướng dẫn thực hành về xác định mật độ, khoảng cách, kỹ thuật đặt củ, tỉa dặm, bón phân, tưới nước, xới xáo làm cỏ, xác định đúng các loại sâu bệnh hại.


- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm, đánh giá về nội dung đã được học. 


3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 


- Xác định mật độ, khoảng cách phù hợp, đúng yêu cầu.


 - Biết cách rạch hàng, đào hố để trồng và bón phấn


- Tỉa dặm cây đúng mật độ


- Bón phân hợp lý (đúng loại phân, liều lượng bón, cách bón, thời kỳ bón).


- Phòng trừ được các loại sâu bệnh hại.


4. Tài liệu cần tham khảo 

- Nguyễn Văn Tuyến (2012). Kỹ thuật trồng gừng, ớt. NXB Thanh niên.

- Nguyễn Mạnh Chinh, Nguyễn Đăng Nghĩa (2012). Trồng, chăm sóc và phòng trừ sau bệnh rau gia vị. NXB Nông nghiệp. 

- Kỹ thuật trồng nghệ (2000). Những cây rau gia vị phổ biến ở Việt Nam.

- Phạm Thị Bích Liễu, Lê Thị Nga, Nguyễn Quốc Khánh (2012). Giáo trình trồng và sơ chế gừng nghệ.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thu hoạch, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ
Mã số mô đun: MĐ 04
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 THU HOẠCH, SƠ CHẾ, BẢO QUẢN VÀ TIÊU THỤ
Mã số của mô đun: MĐ 04
Thời gian của mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 14  giờ; Thực hành: 44 giờ; kiểm tra: 2 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Thu hoạch, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề “Trồng, sơ chế gừng, nghệ” trình độ dưới 3 tháng. Mô đun này nên học sau các mô đun Chuẩn bị đất, giống và phân bón lót; Trồng và chăm sóc gừng; Trồng và chăm sóc nghệ. Cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học. 

- Tính chất: Mô đun Thu hoạch, sơ chế, bảo quản  và tiêu thụ là mô đun bắt buộc của nghề “Trồng, sơ chế gừng, nghệ” trình độ dưới 3 tháng. Trong mô đun sẽ tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Mô đun này có thể tổ 
chức giảng dạy tại lớp học hoặc ngay tại vườn gừng, nghệ của hộ gia đình... 


II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 

Kiến thức: 

- Trình bày kỹ thuật thu hoạch gừng, nghệ.

- Trình bày được kỹ thuật phân loại và bảo quản gừng, nghệ.
- Nêu được kỹ thuật sơ chế gừng, nghệ.

Kỹ năng:

- Thu hoạch và làm sạch gừng, nghệ đúng kỹ thuật.

- Phân loại và sơ chế được gừng nghệ như phơi (sấy), cắt lát, xay bột.
- Bảo quản sản phẩm gừng, nghệ đúng kỹ thuật.

- Tìm được người thu mua gừng, nghệ hoặc thị trường để bán gừng, nghệ.

- Thương thảo được hợp đồng mua bán gừng, nghệ.

Thái độ:

- Tôn trọng đối tác. 

- Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

- Có ý thức trách nhiệm với sản phẩm làm ra.


III. NỘI DUNG MÔ ĐUN


1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Thu hoạch
	12
	2
	10
	

	2
	Bài 2: Làm sạch củ
	7
	2
	5
	

	3
	Bài 3: Phân loại
	7
	2
	5
	

	4
	Bài 4: Sơ chế
	13
	3
	10
	

	5
	Bài 5: Bảo quản
	13
	3
	10
	

	6
	Bài 6: Tiêu thụ sản phẩm
	6
	2
	4
	

	Kiểm tra hết mô đun
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	60
	14
	44
	2



2. Nội dung chi tiết 


Bài 1: Thu hoạch






Thời gian: 12 giờ


Mục tiêu: 

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ trước khi thu hoạch.

- Chọn đúng thời điểm thu hoạch.

- Đào củ ít đứt, gãy, loại sạch tạp chất.

- Đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông. 


Nội dung:

1. Chuẩn bị dụng cụ 

2. Chọn thời điểm thu hoạch 

2.1. Đối với gừng
2.2. Đối với nghệ 

3. Đào củ 

3.1. Thu hoạch gừng, nghệ ngoài đất 

3.2. Thu hoạch gừng, nghệ
4. Loại bỏ tạp chất 

5. Thu gom, vào bao 

6. Vận chuyển
7. Thực hành

7.1. Thu hoạch gừng

- Nguồn lực cần thiết: Cuốc, sọt, dao, bao tải và ruộng gừng cần thu hoạch. 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Tại ruộng gừng của hộ nông dân

7.2. Thu hoạch nghệ. 

- Nguồn lực cần thiết: Cuốc, sọt, dao, bao tải và ruộng nghệ cần thu hoạch. 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Tại ruộng nghệ của hộ nông dân


Bài 2:
Làm sạch củ





Thời gian: 7 giờ


Mục tiêu:

- Làm cho củ sạch, ít dập nát.

- Có ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống lây lan bệnh cho củ đang bảo quản. 


Nội dung:
1. Chuẩn bị dụng cụ 

2. Rửa sạch củ 

3. Làm ráo 

4. Thu dọn vệ sinh
5. Thực hành: Rửa củ gừng, nghệ

- Nguồn lực cần thiết: Chậu, sọt, dao, nguồn nước, máy rửa, gừng và nghệ cần làm sạch. 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình


Bài 3:
Phân loại






Thời gian: 7 giờ


Mục tiêu:

- Phân loại được sản phẩm gừng non loại I, II.

- Phân loại được sản phẩm gừng, nghệ đẹp, xấu. 


Nội dung:
1. Chuẩn bị dụng cụ 

2. Phân loại 

2.1. Tiêu chuẩn phân loại gừng non

2.2. Phân loại gừng non 

2.3. Phân loại gừng và nghệ già 

3. Vào bao hoặc thùng 

4. Thu dọn vệ sinh.

5. Thực hành

5.1. Phân loại củ gừng non

- Nguồn lực cần thiết: Sọt, dao, bao tải, thước kẹp, cân và gừng non cần phân loại. 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

- Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình 

5.2. Phân loại củ gừng, nghệ già

- Nguồn lực cần thiết: Sọt, dao, bao tải, gừng già và nghệ già cần phân loại. 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

- Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình 


Bài 4:
 Sơ chế






Thời gian: 13 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được các sản phẩm sơ chế từ gừng, nghệ.
- Gọt sạch vỏ, cắt lát đều và phơi (sấy) đúng độ ẩm cất trữ.

Nội dung:
1. Sơ chế gừng 

1.1. Gừng khô

1.1.1. Gừng khô củ

1.1.2. Gừng lát khô

1.2. Bột gừng 

1.3. Gừng muối chua 

1.4. Mứt gừng

1.4.1. Mứt gừng khô

1.4.2. Mứt gừng dẻo 

2. Sơ chế nghệ 

2.1. Nghệ khô

2.1.1. Nghệ khô củ

2.1.2. Nghệ khô lát

2.2. Nghệ bột 

2.3. Mứt nghệ

3. Thực hành

3.1. Sơ chế nghệ khô lát

- Nguồn lực cần thiết: Dao hai lưỡi, thúng, nghệ cần sơ chế lát khô. 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình 

3.2. Làm mứt gừng

- Nguồn lực cần thiết: Dao hai lưỡi, rổ, chậu, nồi sên mứt, đường trắng, gừng củ, củi. 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình hoặc lớp học


Bài 5: Bảo quản






Thời gian: 13 giờ


Mục tiêu:

- Nêu được các phương pháp bảo quản gừng, nghệ.

- Thực hiện được việc bảo quản gừng, nghệ.


Nội dung:
1. Bảo quản trong tủ lạnh 

2. Bảo quản tươi ở nhiệt độ thường 

3. Bảo quản khô
4. Thực hành

4.1. Bảo quản gừng tươi ở nhiệt độ thường

- Nguồn lực cần thiết: Cát khô, gừng cần bảo quản để giống. 
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình hoặc lớp học

4.2. Bảo quản nghệ khô trong kho
- Nguồn lực cần thiết: Nghệ lát khô, bảo tải, rổ, dây may bao, cây gỗ.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

- Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình hoặc lớp học

Bài 6:
Tiêu thụ sản phẩm




Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu:

- Tìm được người thu mua gừng, nghệ hoặc thị trường để bán gừng, nghệ.

- Thương thảo được hợp đồng mua bán gừng, nghệ.
- Ký được hợp đồng mua bán gừng, nghệ.


Nội dung:
1. Tìm hiểu thị trường tiêu thụ 

2. Ký kết hợp đồng 

2.1. Chuẩn bị nội dung hợp đồng chi tiết về mua bán gừng, nghệ

2.2.  Ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng.

2.3. Thực hiện hợp đồng 

3. Thực hành

3.1. Soạn thảo và thỏa thuận hợp đồng mua bán nông sản
- Nguồn lực cần thiết: Giấy, bút 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

- Địa điểm: Tại lớp học
3.2. Soạn thảo thanh lý hợp đồng và thanh lý hợp đồng

- Nguồn lực cần thiết: Giấy, bút 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

- Địa điểm: Tại lớp học


Kiểm tra kết thúc mô đun: 




Thời gian: 02 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 


- Trang thiết bị phục vụ công tác thu hoạch, bảo quản và sơ chế gừng, nghệ.


- Thiêt bị, dụng cụ dạy học: Máy chiếu  projector, máy tính xách tay… 


- Trang thiết bị bảo hộ lao động. 


- Vườn thực nghiệm, kho bảo quản.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 


1. Phương pháp đánh giá

- Bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận hoặc vấn đáp khi hết mô đun. 

- Bài thu hoạch thực tập, thực hành. 


- Thi kết thúc mô đun: Viết hoặc vấn đáp. 


2. Nội dung đánh giá

- Đánh giá về các khâu kỹ thuật trong thu hoạch, sơ chế, bảo quản.

- Khả năng tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 


1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình áp dụng cho đối tượng đào tạo nghề dưới 3 tháng.

- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề.


- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế khi trồng và chăm sóc. 


2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun 


- Giảng lý thuyết trên lớp. 


- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản sản phẩm.


- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm, đánh giá về nội dung đã được học. 


3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 


- Phân loại củ.


- Kỹ thuật sơ chế

- Kỹ thuật bảo quản

- Soạn thảo được hợp đồng và thanh lý hợp đồng


4. Tài liệu cần tham khảo 

- Nguyễn Văn Tuyến (2012). Kỹ thuật trồng gừng, ớt. NXB Thanh niên.

- Nguyễn Mạnh Chinh, Nguyễn Đăng Nghĩa (2012). Trồng, chăm sóc và phòng trừ sau bệnh rau gia vị. NXB Nông nghiệp. 

- Kỹ thuật trồng nghệ (2000). Những cây rau gia vị phổ biến ở Việt Nam.

- Phạm Thị Bích Liễu, Lê Thị Nga, Nguyễn Quốc Khánh (2012). Giáo trình trồng và sơ chế gừng nghệ.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Xây dựng ao ương giống và nuôi cá


Mã số mô đun: MĐ 01


Nghề: Ương giống và nuôi một số loài cá nước ngọt











0

